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	Chủ đề
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	1. Vi  phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân.
	
	
	Hiểu các hành vi vi phạm pháp luật hình sự, dân sự, hành chính và kỉ luật.
Biết cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lí của công dân.
	Xác định các hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân.
	
	
	
	Xử lí tình huống
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	2. Quyền tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội.
	Biết các quy định pháp luật về quyền tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội của công dân
	 Biết trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội
	 
	
	
	Giải thích ý kiến về quyền tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội của công dân
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	3. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc.
	 
	 Biết bảo vệ Tổ Quốc là gì
	Hiểu được các việc làm đúng sai liên quan đến nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc

	
	
	Liên hệ bản thân những việc làm thể hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc
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	ĐỀ THAM KHẢO



I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)		
(Chọn đáp án đúng nhất, mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm)
Câu 1: Hành vi nào sau đây vi phạm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
       A. Cản trở việc đăng kí nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ.
       B. Khuyên bạn bè tham gia thực hiện các phong trào địa phương.
       C. Tổ chức, vận động với bạn bè tham gia thực hiện tập quân sự.
       D. Tham gia lao động sản xuất tại địa phương.
Câu 2: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?
       A. Quyền ứng cử                                          B. Quyền kiểm tra, giám sát
       C. Quyền đóng góp ý kiến                           D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
Câu 3: Cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý là:
       A. hành vi vi phạm pháp luật                       B. tính chất phạm tội
       C. mức độ gây thiệt hại của hành vi             D. khả năng nhận thức của chủ thể
Câu 4: Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật dân sự?
        A. Vi phạm quy định về an toàn lao động của công ty
        B. Cướp giật dây chuyền, túi sách của người đi đường
        C. Kê khai không đúng số vốn kinh doanh
        D. Vay tiền quá hạn dây dưa không chịu trả
Câu 5: Hiến pháp 2013 quy định mọi công dân?
       A. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử
       B. Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử
       C. Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử
       D. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử
Câu 6: Học sinh lớp 9 có thể tham gia việc làm nào dưới đây để góp phần bảo vệ Tổ quốc?
       A. Giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân
       B.  Đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự
       C. Vận động người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự
       D. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Bảo vệ Tổ Quốc là gì? Hãy nêu những việc em và các bạn có thể làm để thể hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc?
Câu 2: (2,0 điểm) Nêu trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc đảm bảo và thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội?
Câu 3: (1,0 điểm) Em tán thành quan điểm nào dưới đây ? Vì sao ?
        a) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người.
        b) Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền và trách nhiệm của mọi công dân.
        c) Chỉ cán bộ công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước.
Câu 4: (2,0 điểm) T (14 tuổi - Học sinh lớp 9) Đã mượn xe máy của bố để đi chơi. Qua ngã ba gặp đèn đỏ, T không dừng lại, phóng qua và va vào bác Lâm - người đi đúng phần đường của mình, làm bác Lâm bị ngã và bị thương nặng.
      a. Nhận xét hành vi của T?
      b. Nêu các vi phạm mà T đã mắc và trách nhiệm của T trong sự việc này?



---HẾT---
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I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
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	D
	A
	D
	D
	C


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	- Bảo vệ Tổ quốc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước CHXHCN Việt Nam. 
Bảo vệ Tổ quốc bao gồm: Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.
- Những việc em và các bạn có thể làm để thể hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc như:
- Tích cực rèn luyện sức khoẻ, tham gia luyện tập quân sự.
- Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự, trị an ở nơi cư trú và trong trường học.
- Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa ở địa phương.
- Tuyên truyền, phát hiện những âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực phản động thù địch.

	0,5
0,5




1




	Câu 2
(2,0 điểm)
	Trách nhiêm của nhà nước là đảm bảo và tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Trách nhiệm của công dân tham gia quản lí nhà nước quản lí xã hội như
+ Tham gia thảo luận các vấn đề chung của địa phương, cả nước
+ Biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân
+ Ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân khi đến tuổi.
+ Khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước về hành vi trái pháp luật
	    1


0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 3
(1,0 điểm)


	 Hs tán thành với quan điểm( b), bởi vì công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và công dân có trách nhiệm giám sát hoạt động của các cơ quan, tố chức nhà nước.
Không tán thành với quan điểm (a) và (c) vì công dân có quyền và trách nhiệm tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội chứ không phải chỉ công chức nhà nước hoặc bất cứ cá nhân nào.
	0,5



0,5

	Câu 4
(1,0 điểm)
	a. Nhận xét hành vi của T
+ Chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy.
+ Không có giấy phép lái xe.
+ Vượt đèn đỏ.
+ Gây tai nạn.
b. T vi phạm luật giao thông. Phải chịu trách nhiệm hành chính, ngoài ra T còn phải xin lỗi bác Lâm và bồi thường sức khỏe cho bác.

	0,5





0,5


	Tổng
4 câu
	
	10 điểm



